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Körperteile auf Vietnamesisch

Wichtige Körperteile auf Vietnamesisch
Kopf đầu

Arm tay

Hand bàn tay

Bein chân

Knie đầu gối

Fuß bàn chân

Bauch bụng

Schulter vai

Hals cổ

Gesäß mông

Rücken lưng

Finger ngón tay

Zehe ngón chân

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Teile des Kopfes auf Vietnamesisch
Nase mũi

Auge mắt

Ohr tai

Mund miệng

Lippe môi

Haar tóc

https://www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/
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Bart râu

Wange má

Kinn cằm

Zunge lưỡi

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Organe auf Vietnamesisch
Herz tim

Lunge phổi

Leber gan

Niere thận

Vene tĩnh mạch

Arterie động mạch

Magen dạ dày

Darm ruột

Blase bàng quang

Gehirn não

Nerv dây thần kinh

Bauchspeicheldrüse tuyến tụy

Gallenblase túi mật
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